
Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

TỔNG CỘNG               110            110              110                      110                     110         569.349.155          104.089.056           465.260.099              110               55 

I
Cục THADS tỉnh 

Kon Tum
        151.789.536            44.941.318           106.848.218 

1 BA/1 05/04/2012 71 18/06/2012
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)
Trần Thị Quyển                   220.287                               -                     220.287 

Chưa có điều 

kiện thi hành

2 QĐ/14 16/05/2013 95 14/06/2013
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Đỗ Trọng 

Lâm+Ngọc
               1.041.933                 1.041.933                                 - 

1.Thi hành 

xong

3 BA/3 29/07/2013 02 01/10/2013
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Nguyễn Thị Xuân 

Đẹp
                  230.891                    230.891                                 - 

1.Thi hành 

xong

4 BA/01 14/01/2013 16 04/11/2013

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Trình Thị Phi Ni+ 

Trần Lâm
               3.039.220                 3.039.220                                 - 

1.Thi hành 

xong

5 BA/1 01/01/2014 04 23/05/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Thị 

Phương Len
                  881.613                    881.613                                 - 

1.Thi hành 

xong

6 BA/38 22/08/2013 09 13/05/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Hoàng Văn Quốc + 

Thúy
                  167.037                      39.380                     127.657 

3.Đang thi 

hành

 Đang bán 

đấu giá tài 

sản 
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Đơn vị báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

7 BA/11 22/04/2013 96 14/06/2013
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Cty TNHH Thăng 

Long
             20.332.566               20.332.566                                 - 

1.Thi hành 

xong

8 BA/13 12/06/2013 113 05/08/2013
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

HTX Hương 

Nguyên
               1.090.997                 1.090.997                                 - 

1.Thi hành 

xong

9 BA/1 09/04/2013 90 03/06/2013

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Phạm Thị Kim 

Dung
                  213.188                    213.188                                 - 

1.Thi hành 

xong

10 BA/26 05/12/2012 47 14/10/2013

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nghiêm Thị Quý                   571.094                    571.094                                 - 
1.Thi hành 

xong

11 BA/38 10/03/2014 279 07/05/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Thị Hiển                   551.495                    551.495                                 - 
1.Thi hành 

xong

12 QĐ/06 05/06/2007 1 01/10/2014

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Phạm Công Ý                       3.952                        3.952                                 - 
1.Thi hành 

xong

13 BA/27 22/07/2013 199 17/07/2015

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Nguyễn Thị Thanh 

Nga
                  137.962                               -                     137.962 

Chưa có điều 

kiện thi hành

 Tài sản 

không đủ để 

THA 

14 BA/10 17/03/2015 1121 16/07/2015
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Hồ Thị Như Liên                5.599.866                 5.599.866                                 - 

1.Thi hành 

xong

15 BA/01 11/05/2015 04 09/07/2015
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)
Hồ Thị Như Liên                8.357.964                 1.467.000                   6.890.964 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

16 BA/11 17/04/2015 19 09/01/2017

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Cty TNHH Thăng 

Long
             49.344.294                 1.397.280                 47.947.014 

Chưa có điều 

kiện thi hành

 Đang xác 

minh tài sản 

17 BA/15 08/07/2015 20 09/01/2017

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Công ty cổ phần 

Tập đoàn Thịnh 

Phát

               4.861.000                               -                   4.861.000 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

18 BA/01 03/01/2017 22 16/02/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Công ty cổ phần 

Rạng Minh
             32.626.633                 8.480.843                 24.145.790 

Chưa có điều 

kiện thi hành

19 BA/131 14/01/2010 17 10/11/2016

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Trần Văn Quyền                1.374.978                               -                   1.374.978 
Chưa có điều 

kiện thi hành

 Tài sản 

không đủ để 

THA 

20 BA/11 17/04/2015 12 03/10/2016

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Cty TNHH Thăng 

Long
                  810.000                               -                     810.000 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

21 QĐ/11 22/04/2013 25 11/10/2016
Sài Gòn-Hà Nội 

(SHBank, SHB)

Cty TNHH Thăng 

Long
             20.332.566                               -                 20.332.566 

Chưa có điều 

kiện thi hành

 Đã bán hết 

tài sản 

II
Chi cục THADS 

TP Kon Tum
        403.801.779            57.695.234           346.106.546 

1 10 03/03/2017 662 23/03/2017

Á Châu (Asia 

Commercial Bank, 

ACB)

Trần Quốc Chính 

và Nguyễn Lệ 

Băng Trâm

                    64.268                      64.268                                 - 
1.Thi hành 

xong

2 08 22/02/2017 597 15/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Nguyễn Thị Nga                     50.003                      17.500                       32.503 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

3 19 19/12/2013 608 26/02/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Thị Hương                1.086.107                 1.086.107                                 - 
1.Thi hành 

xong

 đình chỉ 

737,521,627đ 

4 09 27/03/2017 869 17/05/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Hữu Hiệp, 

Võ Thị Ngọc Hằng
                  433.011                    205.622                     227.389 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

5 10 27/03/2017 870 17/05/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Thị Kim 

Liên
                  290.307                     290.307 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

6 38 23/11/2016 1098 07/07/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Hem                     10.000                      10.000                                 - 
1.Thi hành 

xong
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

7 06 20/03/2017 1099 07/07/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Lê Quốc Việt, 

Trần Thị Thúy 

Kiều

                  106.974                     106.974 
3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

8 07 21/03/2017 1100 07/07/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Thị Ngọc 

Tú
                  329.929                     329.929 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

9 09 04/08/2014 143 20/10/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Văn Sang 

và Phạm Thị 

Phượng

                  196.084                     196.084 
Chưa có điều 

kiện thi hành

10 10 14/05/2013 753 14/04/2014
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Tiến 

Chuẩn và Nguyễn 

Thị Kim Phượng

                  971.769                      34.020                     937.749 
Chưa có điều 

kiện thi hành

11 09 14/05/2013 754 14/04/2014
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Tấn Sang, 

Lê Thị Tuyết Lan
                  993.077                     993.077 

Chưa có điều 

kiện thi hành

12 08A 08/07/2014 112 15/10/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Lê Thị Tuyết Lan                   346.692                     346.692 
Chưa có điều 

kiện thi hành

13 09 23/09/2016 16 07/10/2016
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Hồ Văn Tri và Lê 

Thị Hòa
               4.381.222                 3.440.819                     940.403 

Chưa có điều 

kiện thi hành

14 11 17/04/2015 1166 04/08/2015

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Công ty TM Thăng 

Long TNHH
               2.514.240                   2.514.240 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

15 08A 08/07/2014 517 15/10/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Lê Thị Tuyết Lan                1.543.589                               -                   1.543.589 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

16 07 22/02/2017 600 15/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Bùi Thị Thạnh                     49.121                      16.000                       33.121 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

17 15 01/06/2017 1177 19/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Hồ Văn Tri, Lê Thị 

Hòa
                  561.942                     561.942 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

18 74 21/12/2007 111 26/11/2008

Các Quỹ tín dụng 

nhân dân cơ sở 

(Quỹ tín dụng 

phường, xã)

Đặng Thị Út, 

Nguyễn Văn Tính
                      6.077                         6.077 

Chưa có điều 

kiện thi hành

19 31 24/09/2008 226 13/02/2009

Các Quỹ tín dụng 

nhân dân cơ sở 

(Quỹ tín dụng 

phường, xã)

Thái Đình Vũ, 

Huỳnh Thị phương
                    27.452                       27.452 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

20 05 30/09/2013 295 22/11/2013
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)
Cty CP Đức Nhân                1.222.818                 1.222.818                                 - 

1.Thi hành 

xong

21 27 21/11/2013 573 21/02/2014

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Hà Văn Đệ, Vương 

Thị Hồng Phượng
               1.012.500                   1.012.500 

3.Đang thi 

hành

 Đang bán 

đấu giá tài 

sản 

22 02 06/11/2013 250 06/11/2015

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Bùi Thị Kim Tâm                   265.305                     265.305 
Chưa có điều 

kiện thi hành

23 236 19/09/2013 712 15/03/2016
Kỹ Thương 

(Techcombank)

Trần Xuân Định, 

Ng Thị Kim Tuyến
                  170.226                    170.226                                 - 

1.Thi hành 

xong

24 02 12/01/2016 748 18/03/2016
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Lê Văn Phong, 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

                    66.034                      66.034                                 - 
1.Thi hành 

xong

25 03 26/07/2013 761 08/04/2016
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)
Bùi Thị Kim Tâm                1.330.558                      77.492                   1.253.066 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

26 09 22/02/2017 601 15/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Nguyễn Thị Thiệt                     17.498                      17.498                                 - 
1.Thi hành 

xong

27 13 01/08/2013 83 16/10/2013 Đông Á (DAB)

Nguyễn Hoàng 

Minh Đức, Nguyễn 

Thị Xuân Hiền

                    67.303                       67.303 
Chưa có điều 

kiện thi hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

28 14 26/03/2015 994 18/06/2015

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Đào Chiến                       3.815                        3.815                                 - 
2.Đình chỉ thi 

hành án

29 15 08/07/2015 561 26/01/2016

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Công ty cổ phần 

tập đoàn Thịnh 

Phát Kon Tum

            342.179.890               20.367.033               321.812.857 
Chưa có điều 

kiện thi hành

30 08 23/09/2016 17 10/10/2016
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Trần Ngọc Khắc                1.160.516                    805.769                     354.747 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

31 11 26/10/2016 332 19/01/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Trương Minh 

Sáng, Trương Thụy 

Kha

                  434.254                    355.526                       78.728 
3.Đang thi 

hành

 Đang bán 

đấu giá tài 

sản 

32 01 13/01/2017 466 27/02/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Nguyễn Khắc Cát, 

Vũ Thị Doan
               2.941.663                 2.941.663                                 - 

2.Đình chỉ thi 

hành án

33 02 10/02/2017 467 27/02/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Trần Minh Quang, 

Trần Thị Thủy
               7.194.002                 7.194.002                                 - 

1.Thi hành 

xong

34 06 14/02/2017 583 14/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Đỗ Thị Thanh                       8.184                         8.184 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

35 22 06/07/2017 1194 19/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Nguyễn Thị Khánh 

Vân, Nguyễn Viết 

Điện

                  579.875                     579.875 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

36 05 14-03-2014 811 26/04/2014

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Nguyễn Thị Hồng 

Điệp
                    65.817                       65.817 

Chưa có điều 

kiện thi hành

37  01 01/07/2015 663 17/03/2016

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Công ty TNHH Tre 

Làng
                  245.697                     245.697 

Chưa có điều 

kiện thi hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

38  06 17/05/2016 1052 04/07/2016
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Võ Thị Thanh 

Nguyệt
               1.824.627                 1.167.257                     657.370 

Chưa có điều 

kiện thi hành

39  05 14/02/2017 586 14/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Lê Thiện Hồng                       9.349                         9.349 
Chưa có điều 

kiện thi hành

40 13 19/05/2017 1101 07/07/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Nguyễn Thị Ngân                2.891.019                   2.891.019 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

41 05 28/04/2017 1102 07/07/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Phan Bình Toản                   258.554                     258.554 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

42 19 28/06/2017 1188 19/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Lê Thị Liên, Trần 

Văn Hùng
                  566.334                     566.334 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

43  17 13/11/2012 342 26/12/2012

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Dương Đặng Hải 

Ký
                  249.318                     249.318 

Chưa có điều 

kiện thi hành

44  40 28/04/2014 180 03/11/2014

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Huỳnh Ngọc Túc                     21.173                       21.173 
3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

45  10 18/11/2016 247 16/12/2016

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Phạm Ngọc Anh                2.323.682                    883.701                   1.439.981 
3.Đang thi 

hành

 Kê biên bán 

đấu giá tài 

sản 

46  12 10/11/2016 333 19/01/2017

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Công ty cổ phần 

Đức Nhân
             10.073.047               10.073.047                                 - 

1.Thi hành 

xong

47  01 11/02/2017 605 15/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Byit                     27.514                      17.500                       10.014 
3.Đang thi 

hành

 Kê biên bán 

đấu giá tài 

sản 

48 11 06/03/2017 672 04/04/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Hoàng Thị Thu 

Thảo
                    29.629                       29.629 

Chưa có điều 

kiện thi hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

49 06 14/07/2016 72 08/11/2016
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Công ty cổ phần 

vật tư dịch vụ nông 

lâm nghiệp kon 

tum

               7.077.698                 7.077.698                                 - 
1.Thi hành 

xong

50 23 18/07/2017 1198 08/08/2017

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Đặng Thị Ái Hoa                1.383.559                   1.383.559 
Chưa có điều 

kiện thi hành

 Đang xác 

minh 

51 21 04/07/2017 1266 15/08/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)

Huỳnh Nữ Bảo Thi

Nguyễn Vũ Quốc 

Hưng

                  385.279                     385.279 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh 

52  13 11/11/2016 588 14/03/2017

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Nguyễn Thị Mai 

Liên
                  342.860                     342.860 

3.Đang thi 

hành

 Kê biên tài 

sản 

53  71 14/08/2013 604 15/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Trần Thúy An                     29.948                      23.137                         6.811 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh 

54  05 15/03/2017 677 07/04/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Bùi Thị Hiền                   485.554                     485.554 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

55  04 08/03/2017 678 07/04/2017
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Nguyễn Thị Trâm                   370.886                     370.886 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

56 20 30/06/2017 1178 19/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Nguyễn Thị Thu 

Đông
                  565.881                    356.682                     209.199 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

57 16 15/06/2017 1187 19/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Lương Quốc Việt, 

Võ Thị Hiếu Thảo
               1.958.050                   1.958.050 

3.Đang thi 

hành

 Xác minh tài 

sản 

III
Chi cục THADS 

huyện Đắk Hà
            4.821.037                 671.360               4.149.676 

1  03/2013 13/09/2013 59 01/11/2013
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Trịnh Xuân Khang, 

Hà
                  171.621                     171.621 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Tiếp tục xác 

minh tài sản 
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

2  02/2014 22/01/2014 241 16/04/2014
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Nguyễn Văn Hậu, 

Nga
               1.404.011                    488.379                     915.632 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Tiếp tục xác 

minh tài sản 

3  02/2015 06/04/2015 296 07/07/2015
Ngoại thương 

(Vietcombank)
Nguyễn Thị Huyền                   343.531                     343.531 

3.Đang thi 

hành

 Đang bán đấu 

giá TS 

4  08/2016 12/09/2016 165 14/03/2017

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Hà Thị Hải                   420.860                     420.860 
3.Đang thi 

hành

 Đang bán đấu 

giá TS 

5  11/2012 13/06/2012 254 16/07/2012
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Lê Thị Ninh, 

Hoàng
                  178.094                     178.094 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Tiếp tục xác 

minh tài sản 

6  13/2012 09/09/2012 54 25/10/2012

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Ngô Quang Tình                1.101.318                      60.000                   1.041.318 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Đang thỏa 

thuận tài sản 

7  05/2013 18/09/2013 44 14/10/2013

Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

(BIDV)

Cao Danh Đồng                   272.219                      62.000                     210.219 
3.Đang thi 

hành

 Đang bán đấu 

giá TS 

8  01/2016 29/12/2016 153 24/02/2017

Á Châu (Asia 

Commercial Bank, 

ACB)

Phạm Văn Tứ,

 Lê Thị Hằng
                  486.763                     486.763 

3.Đang thi 

hành

 Đang bán đấu 

giá TS 

9  01 22/09/2015 237 14/07/2017
Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank)

Phan Văn Kỳ, 

Phạm Thị Tươi
                  381.639                     381.639 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

10  07/2016 03/06/2016            327 28/07/2016 Đông Á (DAB)
Lê Thành Nam, 

Lài
                    60.981                      60.981                                 - 

1.Thi hành 

xong

IV
Chi cục THADS 

huyện Đắk Tô
                 94.818                            -                    94.818 

1 07 27/03/2015 17 23/10/2015

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Y Pheo                     31.863                    31.863 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

2 08 27/03/2015 18 23/10/2015

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Y Pheo                     30.495                    30.495 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

3 09 27/03/2015 19 23/10/2015

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Y Pheo                     32.460                    32.460 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

V
Chi cục THADS 

huyện Ngọc Hồi
            7.943.799                     5.379               7.938.420 

1 16 22/08/2012 200 04/04/2016

Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

(VDB)

Đinh Thị Nhung                7.217.495                   7.217.495 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

2 05 06/03/2013 184 08/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Nguyễn Văn Tuệ                     43.121                       43.121 
3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

3 02 16/01/2013 183 08/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Nguyễn Văn 

Phong
                    25.209                       25.209 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

4 06 08/03/2013 195 23/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Y Biên                     29.084                       29.084 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

5 02 07/02/2013 194 23/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Phạm Thị Ruyên                       5.379                        5.379                                 - 
1.Thi hành 

xong

6 20 24/12/2016 181 08/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Thao Bình                     44.719                       44.719 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

7 04 25/01/2017 182 08/03/2017

Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP)

Lê Văn Tường                     26.490                       26.490 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

8 18 24/12/2012 212 04/04/2017

Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank)

Ngô Duy Thông, 

Chính
                  552.302                     552.302 

3.Đang thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

VI
Chi cục THADS 

huyện Sa Thầy
               200.126                 134.961                    65.165 

1 06 05/08/2015 104 28/01/2016

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

Y Hut                    5.507                      5.507 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

2 11 26/08/2015 105 28/01/2016

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

A su                    7.200                        500                      6.700 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

3 10 12/08/2015 107 29/01/2016

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

Y Liuh                    5.000                     5.000                              - 
1.Thi hành 

xong

4
01 

06/01/2015 219 12/08/2015

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

Nguyễn Thị 

Chăm
                 33.928                   33.928                              - 

1.Thi hành 

xong

5 09 11/08/2015 106 28/01/2016

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

A Hnẽo                    5.191                        420                      4.771 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

6 02 13/09/2016 132 10/03/2017

 Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

(VBSP) 

Nguyễn Thị 

Chăm

Đỗ Văn Lin

                 14.548                   14.548                              - 
1.Thi hành 

xong

7 03 29/07/2013 24 18/11/2013  Đông Á (DAB) 
Ngô khắc Chiến, 

Nguyễn Thị Kiều
               128.752                   80.565                    48.187 

Chưa có 

điều kiện thi 

hành

 Đang xác 

minh tài sản 

VII
 Chi cục THADS 

huyện Kon Rẫy 
               698.061                 640.804                    57.257 
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

1

 03/2013/QĐST-DS 

của TAND huyện 

Kon Rẫy 

11/03/2013 19 07/01/2014

 Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank) 

 Nguyễn Tường                     37.277                      37.277                              - 
1.Thi hành 

xong

2

 07/2013/QĐST-DS 

của TAND huyện 

Kon Rẫy 

17/05/2013 20 07/01/2014

 Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank) 

 Nguyễn Thị 

Phương 
                  340.932                    340.932                              - 

1.Thi hành 

xong

3

 01/2016/QĐST-

KDTM của TAND 

huyện Kon Rẫy 

16/06/2016 10 18/10/2016

 Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn Việt Nam  

(Agribank) 

 Lê Thị Thân và Lê 

Vạn Hoàn 
                  262.595                    262.595                              - 

1.Thi hành 

xong

4

 01/2016/QĐST-DS 

của TAND huyện 

Kon Rẫy 

06/01/2016 79 05/04/2016

 Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt 

Nam (VBSP) 

 Nguyễn Tấn Lộc                     57.257                               -                    57.257 
3.Đang thi 

hành

 Đang chuẩn bị 

thủ tục cưỡng 

chế THA 

VIII
 Chi cục THADS 

huyện Kon Plong 
                           -                            -                              - 

1  Không phát sinh 

IX
 Chi cục THADS 

huyện Đắk Glei 
                           -                            -                              - 

1  Không phát sinh                              - 

X
 Chi cục THADS 

huyện Tu mơ rong 
                           -                            -                              - 

1  Không phát sinh                              - 

XI
 Chi cục THADS 

huyện Ia H'Drai 
                           -                            -                              - 

1  Không phát sinh                              - 

Người lập biểu

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2016

CỤC TRƯỞNG
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Số bản án, quyết 

định của Tòa án

Ngày ban 

hành bản 

án, quyết 

định

Số quyết 

định thi 

hành án

Ngày ban 

hành quyết 

định thi 

hành án

Người được thi 

hành án

Người phải thi 

hành án

Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Nguyên 

nhân chưa 

thi hành

 Biện pháp

 giải quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10  11 

Số 

TT

  

Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng
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TT Nguyên nhân

1 1.Thi hành xong

2 2.Đình chỉ thi hành án

3 3.Đang thi hành

4 4.Hoãn thi hành án

5 5.Tạm đình chỉ thi hành án

6 6.Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại

7 7.Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án

8 8.Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền

9 9.Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

10 Chưa có điều kiện thi hành



1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

TT



6.4

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8



=:Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước):=

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP)

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

=:Ngân hàng Hợp tác xã:=

Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank, trước đây là Quỹ tín dụng nhân dân trung ương)

=:Ngân hàng Thương Mại Nhà nước:=

Đại Dương (Oceanbank)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  (Agribank)

Xây dựng Việt Nam (CBBANK, VNCB)

=:Ngân hàng thương mại cổ phần:=

Á Châu (Asia Commercial Bank, ACB)

An Bình (ABBank)

Bản Việt (VIET CAPITAL BANK, VCCB)

Bảo Việt (BaoVietBank, BVB)

Bắc Á (NASBank, NASB)

Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)

Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

Đại Chúng (PVcom Bank)

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Đông Á (DAB)

Đông Nam Á (SeABank)

Hàng hải (Maritime Bank, MSB)

Kiên Long (KienLongBank)

Kỹ Thương (Techcombank)

Nam Á (Nam A Bank)

Ngoại thương (Vietcombank)

Phát Triển Mê Kông (MDB)

Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Phương Đông (Orient Commercial Bank, OCB)

Phương Nam (PNB)

Quân Đội (Military Bank, MB)

Quốc Dân (National Citizen Bank, NVB)

Quốc tế (VIBBank, VIB)

Sài Gòn (Sài Gòn, SCB)

Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Sài Gòn-Hà Nội (SHBank, SHB)

Tiên Phong (Tien Phong Bank, TP Bank)

Việt Á (VietABank, VAB)

Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Việt Nam Thương Tín (VietBank)

Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Bank, PG Bank)

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB)

=:Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:=

ANZ Việt Nam (ANZVL)

Hong Leong Việt Nam (HLBVN)

HSBC Việt Nam (HSBC)

Shinhan Việt Nam (SHBVN)

Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)

=:Ngân hàng liên doanh:=

Indovina (IVB)

VID Public Bank

Việt – Nga (VRB)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tên tổ chức tín dụng, ngân hàng



Việt – Thái (VSB)

=:Công ty tài chính:=

Công ty tài chính cổ phần Điện Lực

Công ty tài chính cổ phần Handico

Công ty tài chính cổ phần Sông Đà 

Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel

Công ty tài chính cổ phần Xi Măng

Công ty tài chính TNHH HD Saison

Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện

Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam

Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam

Công ty tài chính TNHH MTV Kỹ thương

Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Công ty tài chính TNHH MTV Prudential Việt Nam

Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS

Công ty tài chính TNHH MTV Tàu thuỷ

Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam 

=:Công ty cho thuê tài chính:=

Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Công ty CTTC II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Công ty CTTC TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ

Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam

Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu

Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam

Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease

Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam

Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

=:Ngân hàng khác tại Việt Nam:=



Số tiền, tài sản 

phải thi hành án

Số tiền, tài sản 

đã thi hành án

Số tiền, tài sản 

còn phải thi hành 

án

I Có điều kiện thi hành án 73               101.682.722     68.571.940     33.110.782       

1 1.Thi hành xong             29     61.299.153    61.299.153                    -   

2 2.Đình chỉ thi hành án               2       2.945.478      2.945.478                    -   

3 3.Đang thi hành             42     37.438.091      4.327.309      33.110.782 

4 4.Hoãn thi hành án              -                      -                    -                      -   

5 5.Tạm đình chỉ thi hành án              -                      -                    -                      -   

6 6.Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại              -                      -                    -                      -   

7 7.Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án              -                      -                    -                      -   

8 8.Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền              -                      -                    -                      -   

9 9.Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự              -                      -                    -                      -   

II Chưa có điều kiện thi hành             37   467.666.434    35.517.116    432.149.317 

III Tỷ lệ (Thi hành xong + đình chỉ) / Tổng số phải thi hành 28,18%

Cộng           110   569.349.155  104.089.056    465.260.099 

Đơn vị: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
 KON TUM

18,28%

Số tiền

Số việcTT

THỐNG KÊ THEO NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân



Số tiền, tài sản phải 

thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

1 =:Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước):=            37       420.550.149       32.002.585          388.547.564 

1.1 Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP)            29          2.166.625            165.225              2.001.400 

1.2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)              8       418.383.524       31.837.360          386.546.164 

2 =:Ngân hàng Hợp tác xã:=              2               33.529                      -                     33.529 

2.1 Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)              2               33.529                      -                     33.529 

2.2
Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank, trước đây là Quỹ 

tín dụng nhân dân trung ương)
            -                         -                        -                             -   

3 =:Ngân hàng Thương Mại Nhà nước:=              7          3.586.557         1.528.457              2.058.100 

3.1 Đại Dương (Oceanbank)             -                         -                        -                             -   

3.2 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  (Agribank)              7          3.586.557         1.528.457              2.058.100 

3.3 Xây dựng Việt Nam (CBBANK, VNCB)             -                         -                        -                             -   

4 =:Ngân hàng thương mại cổ phần:=            64       145.178.920       70.558.014            74.620.906 

4.1 Á Châu (Asia Commercial Bank, ACB)              2             551.031              64.268                 486.763 

4.2 An Bình (ABBank)             -                         -                        -                             -   

4.3 Bản Việt (VIET CAPITAL BANK, VCCB)             -                         -                        -                             -   

4.4 Bảo Việt (BaoVietBank, BVB)             -                         -                        -                             -   

4.5 Bắc Á (NASBank, NASB)             -                         -                        -                             -   

4.6 Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)             -                         -                        -                             -   

4.7 Công Thương Việt Nam (Vietinbank)            16        19.620.626         5.076.553            14.544.072 

4.8 Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)             -                         -                        -                             -   

4.9 Đại Chúng (PVcom Bank)             -                         -                        -                             -   

4.10 Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)            18        12.506.195         6.504.097              6.002.099 

4.11 Đông Á (DAB)              3             257.036            141.546                 115.490 

4.12 Đông Nam Á (SeABank)             -                         -                        -                             -   

4.13 Hàng hải (Maritime Bank, MSB)             -                         -                        -                             -   

4.14 Kiên Long (KienLongBank)             -                         -                        -                             -   

4.15 Kỹ Thương (Techcombank)              1             170.226            170.226                           -   

4.16 Nam Á (Nam A Bank)             -                         -                        -                             -   

4.17 Ngoại thương (Vietcombank)            20        69.275.744       36.135.828            33.139.916 

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

THỐNG KÊ THEO TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Đơn vị: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
 KON TUM

20



Số tiền, tài sản phải 

thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

4.18 Phát Triển Mê Kông (MDB)             -                         -                        -                             -   

4.19 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)             -                         -                        -                             -   

4.20 Phương Đông (Orient Commercial Bank, OCB)             -                         -                        -                             -   

4.21 Phương Nam (PNB)             -                         -                        -                             -   

4.22 Quân Đội (Military Bank, MB)             -                         -                        -                             -   

4.23 Quốc Dân (National Citizen Bank, NVB)             -                         -                        -                             -   

4.24 Quốc tế (VIBBank, VIB)             -                         -                        -                             -   

4.25 Sài Gòn (Sài Gòn, SCB)             -                         -                        -                             -   

4.26 Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)             -                         -                        -                             -   

4.27 Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)             -                         -                        -                             -   

4.28 Sài Gòn-Hà Nội (SHBank, SHB)              4        42.798.062       22.465.496            20.332.566 

4.29 Tiên Phong (Tien Phong Bank, TP Bank)             -                         -                        -                             -   

4.30 Việt Á (VietABank, VAB)             -                         -                        -                             -   

4.31 Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)             -                         -                        -                             -   

4.32 Việt Nam Thương Tín (VietBank)             -                         -                        -                             -   

4.33 Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Bank, PG Bank)             -                         -                        -                             -   

4.34 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB)             -                         -                        -                             -   

5 =:Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:=             -                         -                        -                             -   

5.1 ANZ Việt Nam (ANZVL)             -                         -                        -                             -   

5.2 Hong Leong Việt Nam (HLBVN)             -                         -                        -                             -   

5.3 HSBC Việt Nam (HSBC)             -                         -                        -                             -   

5.4 Shinhan Việt Nam (SHBVN)             -                         -                        -                             -   

5.5 Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)             -                         -                        -                             -   

5 =:Ngân hàng liên doanh:=             -                         -                        -                             -   

6.1 Indovina (IVB)             -                         -                        -                             -   

6.2 VID Public Bank             -                         -                        -                             -   

6.3 Việt – Nga (VRB)             -                         -                        -                             -   

6.4 Việt – Thái (VSB)             -                         -                        -                             -   

7 =:Công ty tài chính:=             -                         -                        -                             -   

7.1 Công ty tài chính cổ phần Điện Lực             -                         -                        -                             -   

7.2 Công ty tài chính cổ phần Handico             -                         -                        -                             -   

7.3 Công ty tài chính cổ phần Sông Đà             -                         -                        -                             -   

7.4 Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel             -                         -                        -                             -   
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Số tiền, tài sản phải 

thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

7.5 Công ty tài chính cổ phần Xi Măng             -                         -                        -                             -   

7.6 Công ty tài chính TNHH HD Saison             -                         -                        -                             -   

7.7 Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện             -                         -                        -                             -   

7.8 Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam             -                         -                        -                             -   

7.9 Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam             -                         -                        -                             -   

7.10 Công ty tài chính TNHH MTV Kỹ thương             -                         -                        -                             -   

7.11 Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)             -                         -                        -                             -   

7.12
Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 

Nam
            -                         -                        -                             -   

7.13 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng             -                         -                        -                             -   

7.14 Công ty tài chính TNHH MTV Prudential Việt Nam             -                         -                        -                             -   

7.15 Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS             -                         -                        -                             -   

7.16 Công ty tài chính TNHH MTV Tàu thuỷ             -                         -                        -                             -   

7.17 Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam             -                         -                        -                             -   

8 =:Công ty cho thuê tài chính:=             -                         -                        -                             -   

8.1
Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam
            -                         -                        -                             -   

8.2
Công ty CTTC II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam
            -                         -                        -                             -   

8.3 Công ty CTTC TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ             -                         -                        -                             -   

8.4 Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam             -                         -                        -                             -   

8.5 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu             -                         -                        -                             -   

8.6 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam             -                         -                        -                             -   

8.7
Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam
            -                         -                        -                             -   

8.8 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease             -                         -                        -                             -   

8.9 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam             -                         -                        -                             -   

8.10 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam             -                         -                        -                             -   

8.11 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín             -                         -                        -                             -   

9 =:Ngân hàng khác tại Việt Nam:=             -                         -                        -                             -   

9.1 0             -                         -                        -                             -   

9.2 0             -                         -                        -                             -   

9.3 0             -                         -                        -                             -   
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Số tiền, tài sản phải 

thi hành án

Số tiền, tài sản đã 

thi hành án

Số tiền, tài sản còn 

phải thi hành án

Số việc

Số tiền

Tên tổ chức tín dụng ngân hàngTT

9.4 0             -                         -                        -                             -   

9.5 0             -                         -                        -                             -   

9.6 0             -                         -                        -                             -   

9.7 0             -                         -                        -                             -   

9.8 0             -                         -                        -                             -   

Cộng          110       569.349.155     104.089.056          465.260.099 

Đúng Đúng Đúng Đúng
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